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I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
[…] Bống khóc òa. Dĩ nhiên lúc này mẹ sẽ lập tức có mặt. Mẹ sẽ ôm lấy Bống và xuýt xoa thương tấm lưng của Bống đang đỏ ửng lên và nói câu quen thuộc: “Tội nghiệp bé quá”. Mẹ xức chút dầu khuynh diệp thơm thơm vào bờ lưng đỏ ửng ấy, tay xoa xoa rất dễ chịu. Xong xuôi, mẹ quay ra trách móc anh Đốm rằng không biết thương em. Đốm làm như vậy là sai, rất sai rồi, Đốm có hiểu không? “Đốm hiểu.” – Anh Đốm đáp cụt lủn khiến Bống càng khóc to vì ấm ức. 
Năm nay anh Đốm mười tuổi, Bống sáu tuổi. Anh chậm khôn hơn em. Đó là một chứng bệnh mà thi thoảng mẹ vẫn nhắc tới để Bống hiểu và thông cảm với anh. Nhưng rồi, khi bị đau lưng đến hoa mắt, ai mà thèm nhớ đến chứng bệnh ấy. […]
Sáng nay, vết ê ẩm trên lưng tối qua đã biến mất, nhưng nhớ lại Bống vẫn chưa thôi bực mình. Chưa bao giờ cô nhỏ bị đánh đau như thế cả. Trước khi đi học mẹ lấy chiếc vòng nhỏ có chữ My Anh. Đó là chiếc vòng nhựa phản quang có thể sáng lên trong bóng tối anh Đốm nhặt đâu đó ở trường về cho em Bống. […]
Chiếc vòng nhỏ nhắc Bống rằng món quà gần đây nhất là hôm 8-3, anh Đốm còn lượm cả bông hoa hồng trước cổng trường bị gãy sát tận đài hoa về cho em. Nếu bỏ qua nhược điểm chỉ có mỗi hoa, không cành không lá thì quả thực đó là một bông hoa cực kì đẹp. Những cánh đỏ tươi ôm lấy nhau như ru nhau ngủ muộn. Bởi thế mà khi anh Đốm nói: “Hoa đẹp nè, hoa đẹp không?” Thì ngay lập tức em Bống xác nhận: “Hoa đẹp quá. Cảm ơn anh Hai nha”. […]
Kế chiếc vòng của bạn My Anh nào đó mà anh Đốm lượm về cho Bống là con chó nhựa sứt mũi. […] Và trước mặt con chó nhỏ là những chiếc thuyền bé tí hon, đàn chim hạc xíu xiu chen nhau đứng. Tất cả đều được anh Đốm làm và để lên đó cho em Bống. Mẹ vẫn gọi đó là góc nhỏ yêu thương. Nơi con chó nhỏ, chiếc vòng nhỏ, hàng chục con thuyền giấy xếp hàng như đợi ra khơi hay cả chục cánh chim hạc như muốn tung mình lên trời đều tụ tập bên nhau, chênh chếch bên bàn học của Bống.
Có lần Bống nói, các bạn đồ chơi nếu có nói chuyện, nhất định sẽ nói chuyện về anh Đốm và Bống. Nhất định sẽ kể với nhau về câu chuyện hết hờn giận lại yêu thương. 
(Võ Thu Hương, Góc nhỏ yêu thương – Tr.6, NXB Kim Đồng, 2018)
 
Câu 1. (1.0 điểm) Đoạn trích trên được kể bằng lời của ai, kể ở ngôi thứ mấy?
Câu 2. (1.0 điểm) Tìm những chi tiết có trong đoạn trích khắc họa hành động của nhân vật Đốm cho thấy tình yêu thương của Đốm dành cho em Bống.  
Câu 3. (1.0 điểm) Từ những hành động và lời nói của nhân vật Bống, em rút ra bài học gì cho bản thân mình?
Câu 4. (2.0 điểm) Em hiểu như thế nào về cụm từ “hết hờn giận lại yêu thương” được nhắc đến trong đoạn trích? Hãy viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu chia sẻ về suy nghĩ đó. 
Câu 5. (1.0 điểm) Từ “tay” được in đậm trong đoạn trích trên và từ “tay” trong “tay áo”, “tay cửa” là từ đa nghĩa hay từ đồng âm? Em hãy giải thích nghĩa của từ “tay” được in đậm trong đoạn trích. 

II. LÀM VĂN (4.0 điểm)
Tình cảm gia đình chính là cái nôi, là nguồn cội nuôi dưỡng tâm hồn mỗi chúng ta. Tình cảm thiêng liêng ấy đã được nhắc đến trong rất nhiều bài thơ. Em hãy viết đoạn văn trình bày cảm nhận của mình về tình cảm gia đình được thể hiện trong bài thơ sau:
                                               Cho con
			Ba sẽ là cánh chim
			Cho con bay thật xa
			Mẹ sẽ là cành hoa
			Cho con cài lên ngực.

			Ba mẹ là lá chắn
			Che chở suốt đời con
			Vì con là con ba
			Con của ba rất ngoan
			Vì con là con mẹ
			Con của mẹ rất hiền.
			
			Ngày mai con khôn lớn
			Bay đi khắp mọi miền
			Con đừng quên con nhé
			Ba mẹ là quê hương.
						(Tuấn Dũng, Thơ về mẹ - Tr.9, NXB Phụ nữ Việt Nam, 2024)
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